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I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên:  Trần Anh Tuấn                                 Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh:   23/10/1980                   Nơi sinh: Thái Bình
Quê quán: Phú Châu – Đông Hưng - Thái Bình      Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất:     Thạc sỹ                                  Năm, nước nhận học vị: 2005
Chức danh khoa học cao nhất:                           Năm bổ nhiệm:

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn Kỹ thuật Môi trường – Viện Môi trường
Đơn vị công tác: Trường ĐH Hàng hải Việt Nam
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 34 – Thư Trung – Đằng Lâm – Hải An – Hải Phòng
Điện thoại liên hệ:         0982102380
Fax:                                         Email: Anhtuan.tcep@gmail.com
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội
Ngành học: Khoa học Môi trường
Nước đào tạo:   Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 2002
Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:

2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành: Công nghệ Môi trường                   Năm cấp bằng: 2005
Nơi đào tạo: Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                                          Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo:

-          Tên luận án:

	3. Ngoại ngữ:
	1. Tiếng Anh
2.
	Mức độ sử dụng:

Mức độ sử dụng:


III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
	Thời gian
	Nơi công tác
	Công việc đảm nhiệm

	 2002 - 2005
	 Trường ĐH Hàng hải Việt Nam
	Giảng viên

	 2005 - 2015
	 Trường ĐH Hàng hải Việt Nam
	 Giảng viên, PGĐ Trung tâm đào tạo và tư vấn KHCN Bảo vệ môi trường thủy

	2015 - nay
	 Trường ĐH Hàng hải Việt Nam
	 Phó trưởng bộ môn kỹ thuật môi trường, PGĐ Trung tâm đào tạo và tư vấn KHCN Bảo vệ môi trường thủy


IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

	TT
	Tên đề tài nghiên cứu
	Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
	Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
	Trách nhiệm tham gia trong đề tài

	 1
	Xây dựng quy trình ứng sự cố tràn dầu cho các cảng biển, triển khai thử nghiệm tại cảng Hải Phòng 
	 2006 -2006
	 Bộ GTVT
	 Thành viên

	 2
	 Xây dựng mô hình quản lý tổng hợp môi trường biển trong hoạt động hàng hải, Áp dụng cho khu vực cảng biển Hải Phòng 
	 2007-2007
	 Bộ GTVT
	 Thành viên

	3
	Xây dựng quy trình quản lý chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp và quản lý môi trường cho các nhà máy đóng mới và sửa chữa tàu biển, triển khai áp dụng tại một nhà máy đóng tàu tại Hải Phòng
	2008-2008
	 Bộ GTVT
	 Thành viên

	4
	Đánh giá hiện trạng tác động môi trường trong hoạt động của các cảng biển
	2009 -2012
	 Bộ GTVT
	 Thành viên

	5
	Nghiên cứu ứng dụng lignin và sản phẩm của Ligninsunlfuonat để xử lý kim loại nặng trương nước và nước thải
	2010 -2010
	Bộ Công thương
	Thành viên

	6
	Xây dựng bộ tiêu chí cảng sinh thái, áp dụng thử nghiệm tại một cảng biển
	2011-2012
	 Bộ GTVT
	 Thành viên

	7
	Xây dựng quy trình quản lý CTCN, CTNH cho các cảng biển, triển khai thử nghiệm tại một cảng tại Hải Phòng
	2011-2013
	 Bộ GTVT
	 Chủ nhiệm

	8
	Xây dựng hệ thống quy định của Việt Nam và chuẩn bị năng lực triển khai Phụ lục VI Công ước Marpol 73/78 về kiểm soát ô nhiễm không khí và hiệu quả năng lượng đối với tàu biển.
	2013 -2-15
	Bộ GTVT
	Thành viên

	9
	Đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu tiếp nhận chất thải từ tàu tại các cảng biển khi Việt Nam tham gia các phụ lục 3,4,5,6 Công ước Marpol
	2014 -2015
	 Bộ GTVT
	 Chủ nhiệm

	10
	Xây dựng và triển khai thí điểm hệ thống đường sắt sinh thái (ecotrain) cho tuyến đường sắt Hải Phòng – Hà Nội
	2014 -2015
	 Bộ GTVT
	 Thành viên

	11
	Lập báo tình hình tác động môi trường do hoạt động công nghiệp hàng hải
	2013 -2015
	 Bộ GTVT
	 Thành viên

	12
	Xây dựng các giải pháp kỹ thuật và quản lý nhằm sử dụng năng lượng tiết kiện và hiệu quả trong hoạt động khai thác cảng biển, Triển khai áp dụng tapji một cảng  thuốc cảng Hải Phòng
	2014 -2015
	 Bộ GTVT
	 Thành viên

	13
	Dự án xây dựng kế hoạch toàn diện phòng ngừa, ứng phó sự cố  tràn dầu, đổ tràn hóa chất, cháy nổ, đâm va trên tuyến Hàng hải và đường thủy nội địa của Việt Nam
	2013 - 2015
	Dự án tài trợ của Chính phủ Bỉ cho Việt Nam
	Thành viên

	14
	Trên 10 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
	2002 - 2016
	Trường ĐHHHVN
	Chủ nhiệm


2. Các công trình khoa học đã công bố:

	TT
	Tên công trình
	Năm công bố
	Tên tạp chí

	1
	 Nghiên cứu khả năng hấp phụ kim loại Pb, Zn của Lignin
	2011
	 Tạp Chí Hóa học

	2
	 Quản lý tổng hợp môi trường biển trong hoạt động hàng hải – lý thuyết và thực tiễn
	2007
	 Tuyển tập các bài báo khoa học Hội nghị khoa học môi trường lần thứ nhất – Trường ĐH Hàng hải

	3
	Hiện trạng quản lý chất thải y tế nguy hại của thành phố Hải Phòng


	2007
	 Tuyển tập các bài báo khoa học Hội nghị khoa học môi trường lần thứ nhất – Trường ĐH Hàng hải

	4
	Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải từ tàu biển tại khu vực cảng biển Hải Phòng và đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý
	2007
	 Tuyển tập các bài báo khoa học Hội nghị khoa học môi trường lần thứ nhất – Trường ĐH Hàng hải

	5
	Quản lý chất thải từ hoạt động cảng biển thực trạng và giải pháp
	2014
	Tạp chí Hàng hải

	6
	 Xây dựng các tiêu chí cảng biển sinh thái phù hợp với điều kiện Việt Nam
	2015
	 Hội thảo Tăng trưởng xanh thành phố Hải Phòng giữa UBND TP Hải Phòng và tổ chức  Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD)

	6
	 Nghiên cứu điều kiện tổng hợp Phosphorylated lignin
	2016
	Proceedings international conference

Environmental engineering and management for sustainable development

	7
	Nghiên cứu đề xuất quy hoạch hệ thống tiếp nhận chất thải từ tàu cho khu vực cảng biển Hải Phòng để đáp ứng các yêu cầu của công ước Marpol 73/78
	2016
	Tuyển tập báo cáo hội nghị KHCNHH 2016 – Tiểu ban Môi trường

	 Xác nhận của cơ quan
	Hải Phòng, ngày     tháng      năm 2016
Người khai kí tên
(Ghi rõ chức danh, học vị)

ThS. Trần Anh Tuấn


